BẢNG MA TRẬN NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ MINH HOẠ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	TỔNG %

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản thơ lục bát
+ Thể thơ
+ Nội dung bài thơ
+ Biện pháp tu từ
+ Thông điệp bài học từ bài thơ
	10%
	20%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết
	Nghị luận văn học:
Viết đoạn văn phân tích đoạn trích thơ
	10%
	20%
	30%
	60%

	
	
	Nghị luận xã hội
Viết bài văn nghị luận xã hội.
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	





BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ MINH HOẠ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	
Mức độ kiến thức, 
kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Đọc hiểu văn bản thơ lục bát
	Nhận biết: 
- Gọi tên được thể thơ, 
- Chỉ ra được phép tu từ.
Thông hiểu:
-  Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ 
-  Nêu được ý nghĩa nội dung, chi tiết trong bài thơ.
Vận dụng:  
-  Rút ra được thông điệp, bài học từ bài thơ
	1.5 TL





	2.5 TL






	1 TL









	5






	2
	VIẾT
	Phần I
- Viết đoạn văn nghị luận văn học phân tích một tác phẩm thơ .
Phần II
-Viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề đời sống
	Phần I
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng
- Thông hiểu: xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong đoạn văn phân tích thơ.
 - Vận dụng: Tạo lập đoạn văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp
Phần II
- Nhận biết: Nhận biết kiểu bài, đối tượng.
- Thông hiểu:   xây dựng luận điểm, lựa chọn lý lẽ và bằng chứng hợp lý trong bài nghị luận xã hội
 - Vận dụng: Tạo lập bài văn nghị luận với cách triển khai ý phù hợp.
	2*
	2*
	2*
	2

	Tổng
	
	2.5TL
	2.5TL
	2TL
	7

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%




	[bookmark: _Hlk179786507]TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ 01
	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN NGỮ VĂN 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Thời gian làm bài: 120 phút
(đề thi gồm 02 trang)



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
DẤU QUÊ
Tự nhiên lại gọi tên làng
Như là đứa trẻ lạc đường gọi cha
Giật mình như vạc ăn xa
Qua đêm mới kịp nhận ra chân trời !
Bàn chân nhẵn Bắc, Nam rồi
Thương về cái cổng cóc ngồi dầm mưa,
Miếng cà nhai tự ngày xưa
Bây giờ nghe lại vẫn chưa hết giòn !
Nghe bao lời phấn lời son
Rưng rưng lại ước mẹ còn… võng đưa…
Lời quê lắm nắng, nhiều mưa
Nắng mưa sao ngọt, cày bừa sao thơm !
Nhiều khi đói chả thèm cơm
Thèm lời chân thật được đơm cho đầy.
Đem mình làm cuộc trưng bày
Nhìn mình chỉ thấy mình đầy dấu quê.
[bookmark: _Hlk179478225]Hồn như hạt cải, hạt kê
Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.
Câu thơ lạc chốn đô thành
Xin về ngọt với đất lành làng ơi !
(“Dấu quê”, Nguyễn Minh Khiêm, trích “Những mảnh ghép huyền thoại” 
-NXB Văn học, 2024, tr 339-)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (1,0 điểm). Tìm những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh quê hương mà tác giả sử dụng trong 10 dòng thơ đầu? Qua đó quê hương hiện lên thế nào trong nỗi nhớ của tác giả?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
“Tự nhiên lại gọi tên làng
Như là đứa trẻ lạc đường gọi cha
Câu 4 (0,5 điểm). Em hiểu thế nào về hình ảnh:
“Hồn như hạt cải, hạt kê
Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.”
Câu 5 (1,0 điểm). Theo em, trong bối cảnh hiện đại, chúng ta có thể làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa quê hương trong cuộc sống thường ngày?

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tám câu thơ cuối của văn bản “Dấu quê” trong phần đọc hiểu trên.
Câu 2. (4,0 điểm).
Hồn như hạt cải, hạt kê
Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.
Câu thơ lạc chốn đô thành
Xin về ngọt với đất lành làng ơi ! 
Qua đoạn thơ trên và những trải nghiệm của bản thân, em hãy viết bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa của quê hương trong cuộc sống con người.
------------- Hết ---------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
· Cán  bộ coi thi không giải thích  gì thêm.
[bookmark: _Hlk179786718]HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 9
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
NĂM HỌC 2024 - 2025
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	1
	- Thể thơ lục bát
	0,5

	
	2
	- Những từ ngữ về quê hương: 
+ “tên làng”
+ “cái cổng cóc”
+ “miếng cà”
+ “võng đưa”
· Hình ảnh quê hương: vùng quê nghèo, đơn sơ, giản dị, gắn với những kỉ niệm tuổi thơ và giá trị truyền thống
	0,5




0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ: So sánh
- Tác dụng:
+ Thể hiện nỗi nhớ da diết của người con xa quê đối với quê hương. Tình cảm đó sâu sắc, chân thành như tình cảm của một đứa trẻ lạc đường với người cha.
+ Nhấn mạnh sự gắn bó sâu sắc giữa con người với quê hương, quê hương như một phần máu thịt không thể tách rời.
	0,5
0,5

	
	4
	Ý nghĩa:
-Gieo đi trăm ngả: Con người có thể đi khắp mọi nơi, trải qua nhiều cuộc sống khác nhau.
- Lại về làng xanh: Dù đi đâu, làm gì, tâm hồn con người vẫn luôn hướng về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn.
· Câu thơ thể hiện một quy luật tự nhiên: dù có đi đâu, con người vẫn luôn tìm về cội nguồn. Quê hương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi con người tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.
	0,5

	
	5
	HS nêu được một vài việc làm để giữ gìn giá trị truyền thống của quê hương.
	1,0

	II
	1
	Đoạn văn:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
- Nội dung chủ đề: Bài thơ "Dấu quê" thể hiện nỗi nhớ quê hương sâu sắc của tác giả. Dù đã đi qua nhiều nơi "Bắc, Nam rồi", nhưng trong lòng luôn hướng về những kỷ niệm thân thương, giá trị truyền thống nơi quê nhà.
- Đặc sắc nghệ thuật: thể thơ lục bát; biện pháp so sánh, nhân hóa; ngôn ngữ mộc mạc giản dị, giọng điệu trầm lắng, thiết tha,…
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận
Giá trị của những điều bình dị.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể là:
+ Đồng tình với ý kiến.
+ Không đồng tình với ý kiến.
+ Vừa đồng tình vừa không đồng tình.
- Nêu ra được những lí lẽ, bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ quan điểm của cá nhân về ý kiến.
- Phản đề và mở rộng vấn đề.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25





